Trường THCS Tân Quý Tây                                       Ngữ Văn 9

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học / chủ đề - khối lớp 9
	Tuần 8 tiết 36  VĂN BẢN 
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I


	 Hoạt động 1 Ôn tập kiến thức ăn bản đã học từ tuần 1 đến tuần 7( Ngữ văn 9 tập 1 )
	1.HS nêu giá trị nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học .
2.Vận dụng thực hành các câu hỏi trắc nghiệm 



BÀI GHI CỦA HỌC SINH 
Tiết : 36
                VĂN BẢN       ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
                                            ÔN TẬP VĂN BẢN
I.LÝ THUYẾT 
HS nêu giá trị  nội dung và nghệ thuật các văn bản sau:
- Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà
- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – G.G. Mác-két
- Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em .
- Truyện Kiều của Nguyễn Du
- Chị em Thúy Kiều. Kiều ở lầu Ngưng Bích – Nguyễn Du
- Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngô Gia Văn Phái 
- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu
- Đồng Chí- Chính Hữu
- Bài Thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật 
II. THỰC HÀNH 
HS ôn tập thông qua các câu hỏi trắc nghiệm ( HS không ghi vào vỡ )
Câu 1.Bút pháp nghệ thuật chủ yếu được Nguyễn Du sử dụng khi miêu tả chân dung Thúy Kiều và Thúy Vân là?
A. Nhân hóa
B. Tả thực
C. Ước lệ
D. Ẩn dụ
Câu 2 Bút pháp ước lệ được hiểu là?
A. Tả  chi tiết cụ thể nhân vật
B. So sánh và nhân hóa
C. Lấy thiên nhiên để nói về con người lời ít, ý nhiều; gợi tả để khơi dậy trí tưởng tượng mà không miêu tả chi tiết.
D. Cả 3 đều sai
Câu 3: Phong cách của Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa?
   A. Vĩ đại và bình dị
   B. Truyền thống và hiện đại
   C. Dân tộc và nhân loại
   D. Cả ba đáp án trên
Câu 4: Truyện truyền kì là gì?
   A. Những câu chuyện được kể giống như truyện truyền thuyết
   B. Những câu chuyện có yếu tố hoang đường, kì ảo
   C. Những câu chuyện kì lạ được ghi chép tản mạn, thường có yếu tố hoang đường kì ảo, nhân vật thường là người phụ nữ đức hạnh, khao khát cuộc sống yên bình, hạnh phúc
   D. Câu chuyện liên quan tới các nhân vật do trí tưởng tượng tạo nên
Câu 5: Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
   A. 1947 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông
   B. 1948 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông
   C. 1949 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông
   D. 1950 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông
Câu 6: Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
   A. Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta
   B. Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta
   C. Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta
   D. Nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính
Câu 7: Tác giả sáng tạo hình ảnh độc đáo- những chiếc xe không kính, nhằm mục đích gì?
   A. Làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung
   B. Làm nổi bật những khó khăn, thiếu thốn về điều kiện vật chất, vũ khí của những người lính trong cuộc kháng chiến
   C. Nhấn mạnh tội ác của giặc Mĩ trong việc tàn phá đất nước
   D. Làm nổi bật sự vất vả, gian lao của những người lính lái xe
  Câu 9: Qua cung đàn Kiều sáng tác, em hiểu gì về nhân vật này?
A. Là người tươi vui, lạc quan
 B. Là người có trái tim đa sầu, đa cảm
      C. Là người gắn bó với gia đình
 D. Là người có tình yêu thủy chung
Câu 10: Hai câu thơ “Vân Tiên tả đột hữu xông- Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang” sử dụng phép tu từ gì?
   A. Nhân hóa
   B. Ẩn dụ
   C. So sánh
   D. Nói quá
***************************************************************
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học / chủ đề - khối lớp 9
	Tuần 8 tiết 37  TIẾNG VIỆT 
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I


	 Hoạt động 1 Ôn tập kiến thức TIẾNG VIỆT 
- Các phương châm hội thoại
- Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp 
( Ngữ văn 9 tập 1 )
	1.Có mấy phương châm hội thoại ? Đặc điềm của từng loại ?
2.Việc không tuân thủ phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân nào ?
3.Vận dụng thực hành các câu hỏi trắc nghiệm 



BÀI GHI CỦA HỌC SINH 
Tiết : 37
         TIẾNG VIỆT  ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I.LÝ THUYẾT 
Ôn tập kiến thức các bài sau :
- Các phương châm hội thoại
- Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp 
II.THỰC HÀNH 
HS ôn tập thông qua các câu hỏi trắc nghiệm ( HS không ghi vào vỡ )
Câu 1: Phát biểu nào sau đâu đúng khi nói về cách dẫn trực tiếp?
A. Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép
 B. Thuật lại lời hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp
 C. Trích dẫn lời nhân vật theo ý của mình
 D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Câu thành ngữ “nói nhăng nói cuội” phản ánh phương châm hội thoại nào?
   A. Phương châm cách thức
   B. Phương châm quan hệ
   C. Phương châm về lượng
   D. Phương châm về chất
Câu 3: Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?
   A. Phương châm quan hệ
   B. Phương châm lịch sự
   C. Phương châm cách thức
   D. Phương châm về lượng
Câu 4: Các câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoại nào trong giao tiếp?
1. Nói có sách mách có chứng
2. Biết thưa thì thốt 
Không biết dựa cột mà nghe.
   A. Phương châm về lượng
   B. Phương châm về chất
   C. Phương châm quan hệ
   D. Phương châm cách thức
Câu 5: Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, ý nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép, đúng hay sai?
   A. Đúng
    B. Sai
************************************************************************
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
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	Tên bài học / chủ đề - khối lớp 9
	Tuần 8 tiết 38,39,40  TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I


	 Hoạt động 1 :Ôn tập kiến thức TẬP LÀM VĂN 
- Miêu tả trong văn bản tự sự 
- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự 
- Nghị luận trong văn bản tự sự
 ( Ngữ văn 9 tập 1 )
	 Đề 1: Hóa thân thành nhân vật Vũ Nương kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ( viết bài  văn khoảng 02 trang giấy tập học sinh).
Đề 2:Em hãy viết bài văn (khoảng 2 trang giấy vở học sinh) kể lại một lần em mắc lỗi.




Tiết : 38,39,40
TẬP LÀM VĂN           ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I.LÝ THUYẾT 
Ôn tập kiến thức tập làm văn 
- Miêu tả trong văn bản tự sự 
- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự 
- Nghị luận trong văn bản tự sự 
II.THỰC HÀNH 
 Đề 1: Hóa thân thành nhân vật Vũ Nương kể lại Chuyện người con gái Nam Xương. (Có sử dụng miêu tả nội tâm)
DÀN Ý
1. Mở bài
· Giới thiệu bản thân.
· Cảm nghĩ khái quát về cuộc đời của mình
2.Thân bài 
Kể về cuộc sống của mình (trước khi lấy Trương Sinh, khi về làm vợ TS, khi TS đi lính và khi TS trở về) 
+ Tôi được mọi người trong làng nhận xét là người phụ nữ thùy mi, nết na, khuôn phép,... được Trương Sinh cưới về làm vợ.
+ Vì chồng tôi có tính đa nghi nên tôi luôn phải giữ gìn khuôn phép để gia đình êm ấm hòa thuận
+ Vì có giặc ngoại xâm nên chồng tôi phải ra biên ải, trong khoảng thời gian đó tôi ở nhà lo mọi việc chu đáo
+ Khi chồng tôi trở về liền nghi ngờ tôi thất tiết mà không chịu nghe tôi giải thích một lời.
+ Vì quá oan khuất nên tôi nhảy xuống sông tự vẫn để chứng minh sự trong sạch.
· Kể về cái chết của mình 
+ Cũng may tôi được Linh Phi giúp đỡ cho chỗ nương thân chốn thủy cung
+ Tại đây tôi gặp Phan Lang - người cùng quê, tôi đã nhờ chàng gửi lời đến Trương Sinh mong chàng lập đàn giải oan
+ Khi Trương Sinh lập đàn giải oan, tôi hiện lên cảm ơn và từ biệt chàng rồi trở về thủy cung.
3.Kết bài : 
· Kết thúc câu chuyện.
· Uớc mơ, ý nguyện cho một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Đề 2:Em hãy viết bài văn tự sự kể lại một lần em mắc lỗi.(có sử dụng miêu tả nội tâm).
DÀN Ý
Mở bài 
- Học sinh giới thiệu về sự việc mắc lỗi .
Thân bài 
-Tình huống mắc lỗi – sự việc mở đầu
-Sự việc diễn biến – diễn biến tình huống
-Sự việc cao trào (thắt nút)
-Sự việc kết thúc (mở nút
Kết bài 
-Ý nghĩa, bài học rút ra, thông điệp gửi đi.
HẾT
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